ĐỀ 1-15
Phần trắc nghiệm
Câu 1:	Mệnh đề nào dưới đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2:	Tập hợp nào dưới đây là tập xác định của hàm số ?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 3:	Trong mặt phẳng , đồ thị nào dưới đây là đồ thị của hàm số ?
A. [image: ]	B. [image: ]	
C. [image: ]	D. [image: ]



Câu 4:	Trong mặt phẳng , giao điểm của đường parabol  với trục  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5:	Hàm số nào dưới đây có đồ thị là đường cong như trong hình bên dưới?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 6:	Tập nghiệm của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 7:	Điều kiện xác định của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 8:	Điều kiện xác định của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9:	Nghiệm của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 10:	Nghiệm của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 11:	Biết  là các nghiệm của phương trình . Giá trị của  bẳng


A. 7.	B. .	C. 3.	D. .


Câu 12:	Cặp số  nào dưới đây là nghiệm của phương trình ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 13:	Nghiệm của hệ phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 14:	Cho hình bình hành . Mệnh đề nào dưới đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 15:	Trong mặt phẳng , cho vecto . Tọa độ của véctơ  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 16:	Cho  là góc tù. Mệnh đề nào dưới đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 17:	Xét hai vecto tùy ý  và  đều khác . Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. .		B. .	


C. .	D. 



Câu 18:	Trong mặt phẳng , xét hai véctơ  và  tùy ý. Mệnh đề nào dưới đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 19:	Xét ba vécto  và  tùy ý. Khi đó  bẳng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 20:	Trong mặt phẳng , xét vécto  tùy ý. Mệnh đề nào dưới đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 21:	Cho tập hợp . Có bao nhiêu tập con có hai phần tử của ?

A. 	B. 6.	C. 3.	D. 4.
Câu 22:	Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là hàm số lẻ??




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 23:	Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào đồng biến trên ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 24:	Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 25:	Số nghiệm của phương trình  là
A. 0.	B. 1.	C. 2.	D. 3.

Câu 26:	Phương trình , tương đương với phương trình nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 27:	Cho phương trình . Nếu đặt  thì phương trình đã cho trở thành phương trình nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 28:	Số nghiệm của phương trình  là
A. 2.	B. 1.	C. 3.	D. 4.



Câu 29:	Xét hệ phương trình , với  là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị của tham số  để hệ đã cho vô nghiệm?
A. 2.	B. 1.	C. 3.	D. 4.

Câu 30:	Nghiệm của hệ phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 31:	Cho tam giác đều  nội tiếp đường tròn tâm , bán kính bằng 1. Gọi  là điểm nằm trên đường tròn , độ dài véctơ  bằng

A. 1.	B. 6.	C. .	D. 3.




Câu 32:	Trong mặt phẳng , cho hai véctơ  và . Khi đó  khi và chỉ khi




A. 	B. .	C. 	D. 




Câu 33:	Cho tam giác  vuông tại  có . Giá trị của  bẳng




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 34:	Trong mặt phẳng , cho hai điểm  và . Độ dài đoạn thẳng  bằng


A. 25.	B. 5.	C. .	D. 




Câu 35:	Cho tam giác  vuông cân tại  có . Giá trị của  bằng



A. .	B. .	C. .	D. 0.
Phần tự luận





Bài 1: Xét parabol  Tìm  biết rằng  đi qua hai điểm  và 




Bài 2: Trong mặt phẳng , cho bốn điểm  và . Chứng minh tứ giác  là hình vuông.







Bài 3: Cho ba lực  và  cùng tác động vào một vật tại điểm . Biết rằng vật vẫn đú́ng yên, cường độ của  đều bằng  và . Tìm cường độ và hướng của lực .


Bài 4: Tìm tất cả giá trị thực của tham số  để phương trình  có hai nghiệm phân biệt.
BẢNG ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	A
	D
	A
	B
	A
	C
	D
	A
	C
	B
	C
	A
	A
	C
	C
	B
	B
	C

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	A
	D
	A
	B
	D
	A
	B
	D
	D
	B
	B
	A
	C
	C
	A
	B
	C
	


ĐỀ 2-15
Phần I: Trắc nghiệm
Câu 1:	Câu nào sau đây không phải là mệnh đề?
A. 4 là một số nguyên tố.	B. 6 là một số tự nhiên.
C. Nước là một loại chất lỏng.	D. Hôm nay trời mưa to quá.
Câu 2:	Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?


A. 	B. 	C. 4 chia hết cho 3	D. 5 là số nguyên tố

Câu 3:	Số giao điểm của hai đồ thị hàm số  là
A. 0.	B. 1.	C. 2.	D. 3.

Câu 4:	Đồ thị hàm số  có đỉnh là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5:	Cho hình vẽ như hình bên. Chọn khẳng định đúng?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 6:	Cho . Xác định .




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 7:	Cho tam giác  đều có cạnh bẳng . Độ dài vécto  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 8:	Điều kiện xác định của phương trình .




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 9:	Cho tam giác . Gọi  lần lượt trên hai cạnh  và  thỏa mãn , . dẳng thức nào sau đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .



Câu 10:	Xác định hàm số bậc hai  biết đồ thị của nó có đỉnh  và đi qua điểm .




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 11:	Với giá trị nào của  thì phương trình  có hai nghiệm phân biêt?




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 12:	Trong mặt phẳng tọa độ  cho tam giác  có . Tính diện tích  của tam giác .




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 13:	Trên mặt phẳng tọa độ  cho ba điểm . Tìm tọa độ điểm  thỏa mãn 




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 14:	Tập xác định của hàm số  là


A. .		B. .


C. .		D. .

Câu 15:	Phương trình  có bao nhiêu nghiệm?

A. 0.	B. 3.	C. .	D. 2.

Câu 16:	Đồ thị của hàm số nào sau đây đi qua hai điểm ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 17:	Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị hàm số ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 18:	Trục đối xứng của parabol  là đường thẳng:




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 19:	Cho đồ thị hàm số như hình bên. Chọn khẳng định sai?
[image: ]
A. Hàm số đã cho có hoành độ đỉnh dương.

B. Phương trình có 2 nghiệm trái dấu.

C. Phương trình có 2 nghiệm cùng dấu.
D. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt.



Câu 20:	Tìm  để hàm số  nghịch biến trên .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 21:	Nghiệm của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 22:	Tập xác định của hàm số  là


A. .		B. .


C. .		D. .

Câu 23:	Cho hình chữ nhật . Chọn khẳng định sai?


A. .		B. .


C. .		D. .


Câu 24:	Tọa độ giao điềm của đường thẳng  và parabol  là




A.  và .		B.  và .




C.  và .		D.  và .



Câu 25:	Trong mặt phẳng  cho . Tìm tọa độ điểm .




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 26:	Trong mặt phẳng  cho . Tọa độ vécto  là:




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 27:	Cho hình bình hành , với giao điềm hai đường chéo là . Khi đó:




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 28:	Cho hình vuông  có độ dài cạnh bằng 10. Tính giá trị .

A. 100.	B. 10.	C. 0.	D. .

Câu 29:	Số nghiệm của phương trình  là


A. .	B. 2.	C. .	D. 0.




Câu 30:	Trong hệ tọa độ  cho ba điểm . Tìm tọa độ điểm  để tứ giác  là hình bình hành.




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 31:	Nghiệm của hệ phương trình  là


A. .		B. .


C. .		D. .



Câu 32:	Cho hàm số . Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số  đề hàm số nghịch biến trên khoảng ?
A. Vô số.	B. 4.	C. 5.	D. 3.






Câu 33:	Cho hình chữ nhật  tâm . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và . Biết  Tính a + b.




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 34:	Với giá trị nào của  thì hệ phương trình  có nghiệm  thỏa ?




A. .	B. .	C. .	D. .







Câu 35:	Cho tam giác  vuông tại  có . Trên đoạn thẳng  lấy điểm  sao cho . Tính tích vô hướng .



A. .	B. .	C. 8.	D. .
Phần II: Tự luận



Bài 1: Trong mặt phẳng  cho tam giác  có .



a. Chứng minh rẳng tam giác  vuông cân tại . Tính diện tích tam giác .



b. Tìm  trên trục  sao cho  nhỏ nhất}


Bài 2: Tìm tất cả các giá trị của tham số  để phương trình  có nghiệm.


Bài 3: Cho hai tập hợp . Tìm tập hợp 






Bài 4: Trong mặt phẳng tọa độ  cho ba điểm . Tìm tọa độ trung điểm  của đoạn thẳng  và tọa độ trọng tâm  của tam giác .}



Bài 5: Xác định hàm số bậc hai  biết rằng đồ thị hàm số là parabol đi qua điểm  và có đỉnh là 
BẢNG ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	D
	D
	C
	A
	A
	A
	A
	C
	C
	B
	B
	B
	A
	D
	C
	D
	C
	C

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	C
	C
	B
	A
	B
	C
	C
	C
	A
	D
	A
	A
	B
	B
	A
	B
	A
	


ĐỀ 3-15
Phần I: Trắc nghiệm




Câu 1:	Trong hệ tọa độ  cho . Tọa độ trung điểm  của đoạn thẳng .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2:	Tập xác định của hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 3:	Tính giá trị biểu thức .




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 4:	Trên mặt phẳng tọa độ , cho . Véctơ  có tọa độ là




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 5:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho các véctơ  và  Tìm  đề hai véctơ  cùng phương.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6:	Câu nào trong các câu sau không phải là mệnh đề?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7:	Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng:

A.  là một số hữu tỉ.
B. Tổng của hai cạnh một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba.
C. Bạn có chăm học không?.
D. Con thì thấp hơn cha.

Câu 8:	Phát biểu mệnh đề. Mệnh đề "  " khẳng định rẳng:
A. Bình phương của mỗi số thực bằng 3.
B. Có ít nhất 1 số thực mà bình phương của nó bằng 3.

C. Chỉ có 1 số thực có bình phương bằng .


D. Nếu  là số thực thì .



Câu 9:	Trong mặt phẳng tọa độ  cho . Tính độ dài đoạn thẳng .


A. .	B. 0.	C. 2.	D. .



Câu 10:	Trong mặt phẳng toạ độ  cho các vécto . Tính tích vô hướng 


A. 7.	B. 13.	C. .	D. .

Câu 11:	Cho mệnh đề: "  ". Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là


A. .	B. .


C. .	D. .


Câu 12:	Cho tập hợp . Tập  có mấy tập con?

A. 8.	B. 15.	C. 12.	D. .



Câu 13:	Tìm các giá trị thực của tham số  để đường thẳng  song song với đường thẳng .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 14:	Phương trình  có nghiệm là
A. 0.	B. Vô số.	C. 1.	D. 2.
Câu 15:	Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề?
A. Đề thi môn Toán dễ quá!.	B. Mùa thu Hà Nội đẹp quá!.
C. Cairo là thủ đô của Ai Câp.	D. Bạn có đi học không?.

Câu 16:	Tập  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 17:	Chọn mệnh đề sai:


A. " .		B. " .


C. “  ”.		D. “ .


Câu 18:	Cho . Tập  bằng:


A. .		B. .


C. .		D. .




Câu 19:	Trên mặt phẳng tọa độ  cho tam giác  biết . Tính côsin góc  của tam giác.




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 20:	Tìm tất cả các giá trị của  để phương trình  có nghiệm duy nhát.





A. .	B.  và .	C. .	D. .

Câu 21:	Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số ?



A. .	B. .	C. .	D. Cả ba điểm trên.

Câu 22:	Cho hàm số . Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc đồ thị hàm số:



A. .	B. .	C. .	D. Tất cả đều sai.


Câu 23:	Cho hàm số . Tính  ta được kết quả:


A. .	B. 15.	C. .	D. Kết quả khác.


Câu 24:	Tọa độ giao điểm của đường thẳng  và parabol  là:








A.  và .	B.  và .	C.  và .	D.  và .

Câu 25:	Cho tam giác . Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 26:	Tìm  để hàm số  đồng biến.




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 27:	Trong mặt phẳng, cho 5 diểm phân biệt . Vécto  bằng véctơ nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 28:	Trong hệ tọa độ , cho . Tìm tọa độ điểm  sao cho  là trọng tâm .




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 29:	Cho . Số tập con của  có 2 phần tử là:
A. 6.	B. 4.	C. 2.	D. 8.




Câu 30:	Cho tam giác  với  là trung điểm của  là trung điểm của . Khẳng định nào sau đây là đúng?


A. .		B. .


C. .		D. .



Câu 31:	Cho hai tập hợp  và  Tìm .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 32:	Cho số , số nào trong các số sau đây là số nhỏ nhất?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 33:	Phương trình  có nghiệm là:


A. Vô nghiệm.		B.  hoặc .


C. .		D. .








Câu 34:	Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  cho các điểm  và . Gọi  với  là điểm thuộc đồ thị hàm số  sao cho thỏa mãn điều kiện . Khi đó  thuộc khoảng nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 35:	Cho phương trình . Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số  để phương trình đã cho có đúng 2 nghiệm phân biệt?
A. 4.	B. 16.	C. 15.	D. 14.
Phần II: Tự luận



Bài 1: Tìm parabol  biết rằng parabol đó đi qua  và 
Bài 2: Giải các phương trình sau:


a. 				b. 


Bài 3: Cho bốn điểm  bất kì. Chú minh rằng: 






Bài 4: Trong mặt phẳng  cho hai điểm  và . Tìm tọa độ điểm  nẳm trên trục tung để tam giác  vuông tại 
BẢNG ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	B
	A
	C
	D
	D
	D
	B
	B
	A
	D
	B
	A
	C
	D
	C
	B
	C
	C

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	D
	A
	A
	D
	B
	B
	B
	A
	C
	A
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	D
	


ĐỀ 4-15
Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1:	Cho hình vuông . Đẳng thức nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2:	Điều kiện của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 3:	Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4:	Hàm số nào sau đây có tập xác định là ?


A. .		B. .


C. .		D. .



Câu 5:	Trong mặt phẳng  cho . Giá trị của  bằng


A. 4041.	B. .	C. .	D. 1.
Câu 6:	Phép biến đổi nào sau đây là phép biến đổi tương đương?


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 7:	Phát biểu nào sau đây là mệnh đề?
A. Mấy giờ rồi bạn?.		B. Cái áo bạn mới mua thật đẹp!.
C. Đề thi môn Toán hôm nay dễ quá!.	D. Đông Hà là thành phố của Tỉnh Quảng Trị.

Câu 8:	Nếu  thì bất đẳng thức nào sau đây không đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 9:	Cho phương trình . Cặp số  nào sau đây là một nghiệm của phương trình?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 10:	Cho hình bình hành  Góc giữa hai véctơ  và  là:




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11:	Cho hình bình hành  Mệnh đề nào dưới đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 12:	Trong mặt phẳng  cho . Khi đó véctơ  có tọa độ bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 13:	Cho  là trọng tâm tam giác . Đẳng thức nào sau đây sai?


A. .		B. .


C. .		D. .



Câu 14:	Gọi  là hai nghiệm của phương trình . Khi đó tổng  bằng:



A. .	B. .	C. 1010.	D. .



Câu 15:	Cho tập hợp  và . Tìm .


A. .		B. .


C. .		D. .



Câu 16:	Xác định hàm số bậc hai  biết đồ thị của nó có đỉnh  và đi qua điểm .




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 17:	Gọi  là ba nghiệm của hệ phương trình 

A. .	B. 0.	C. 2.	D. 4.
Câu 18:	Trong các hàm số dưới đây hàm số nào là hàm số chẳn?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 19:	Hàm số bậc hai nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ bên?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 20:	Trong mặt phẳng  cho các điểm . Tính độ dài đoạn thẳng 




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 21:	Tập nghiệm của phương trình .




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 22:	Cho  cân tại , góc . Số đo góc giữa hai véctơ  và  là:




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 23:	Đồ thị của hàm số  có tọa độ đỉnh là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 24:	Tìm tất cả các giá trị của tham số  để phương trình  có hai nghiệm trái dấu.




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 25:	Trong hệ tọa độ  cho ba điểm . Tìm tọa độ điểm  để tứ giác  là hình bình hành.




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 26:	Cho hàm số . Giá trị  bằng;



A. .	B. .	C. .	D. 1.

Câu 27:	Cho tập hợp . Chọn đáp án đúng:




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 28:	Cho hai tập hợp  và . Tập hợp  là:




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 29:	Cho mệnh đề ". Mệnh đề phủ định của  là:


A. .	B. .


C. .	D. .



Câu 30:	Cho tam giác  vuông tại . Độ dài vécto  bằng:


A. 7.	B. 5.	C. .	D. .




Câu 31:	Cho phương trình . Giá trị của tham số  để phương trình có 2 nghiệm  thỏa mãn hệ thức  thuộc khoảng nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 32:	Tập xác định của hàm số  là


A. .		B. .


C. .		D. .




Câu 33:	Trong mặt phẳng  cho . Tọa độ giao điểm hai đường thẳng  và  là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 34:	Cho hai tập hợp  và . Số nguyên  nhỏ nhất thỏa mãn  là

A. .	B. 0.	C. 1.	D. 2.









Câu 35:	Trong mặt phẳng  cho tam giác  với . Biết   là điểm trong mặt phẳng  thỏa mãn tam giác  vuông cân tại . Tính giá trị 




A. .	B. .	C. .	D. .
Phần II: Tự luận

Bài 1: Cho hàm số: 


a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  của hàm số khi .



b. Dựa vào đồ thị , biện luận theo  số nghiệm của phương trình: 
Bài 2: Giải các phương trình sau:

a. .

b. 


Bài 3: Trong hệ trục tọa độ  cho bốn điểm: .

a. Chứng minh bốn điềm đã cho tạo thành hình bình hành . Tìm tọa độ tâm hình bình hành đó.




b. Gọi  là trọng tâm tam giác . Tìm tọa độ điểm  thỏa mãn: 
BẢNG ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	B
	B
	C
	B
	D
	D
	D
	B
	C
	C
	C
	C
	B
	C
	B
	B
	C
	A

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	B
	A
	A
	A
	B
	B
	C
	A
	A
	D
	A
	B
	A
	B
	C
	B
	A
	


ĐỀ 5-15
Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1:	Phủ định của mệnh đề: "  " là:


A. " .	B. " .


C. " .	D. " .






Câu 2:	Cho hình bình hành  có . Điểm  thuộc  thỏa mãn . Tính tích vô hướng 



A. .	B. .	C. .	D. 0.

Câu 3:	Cho 4 điểm . Câu nào sau đây đúng?


A. .		B. .


C. .		D. .

Câu 4:	Hàm số  đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 5:	Cho . Gọi  lần lượt là trung điểm của . Phân tích  theo hai véctơ  và 


A. .		B. .


C. .		D. .


Câu 6:	Cho . Tính .


A. .	B. .	C. 16.	D. 9.



Câu 7:	Tìm tất cả các giá trị  để hàm số  đồng biến trên .




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 8:	Trong hệ trục tọa độ , cho hai điểm . Tính độ dài véctơ .




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 9:	Một dung dịch chứa  axit nitơic (tính theo thể tích) và một dung dịch khác chứa  axit nitoric. Cần phải trộn thêm bao nhiêu lít dung dịch loại 1 và loại 2 để được 100 lít dung dịch  axit nitoric?
A. 70 lít dung dịch loại 1 và 30 lít dung dịch loại 2.
B. 20 lít dung dịch loại 1 và 80 lít dung dịch loại 2.
C. 30 lít dung dịch loại 1 và 70 lít dung dịch loại 2.
D. 80 lít dung dịch loại 1 và 20 lít dung dịch loại 2.



Câu 10:	Cho hình vuông  Gọi  lần lượt là trung điểm của 
Mệnh đề nào sau đây là sai?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11:	Tìm điều kiện xác định của phương trình sau: .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12:	Hàm số nào có đồ thị như hình vẽ bên?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 13:	Tam giác  có . Góc  của tam giác  gần với giá trị nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 14:	Số nghiệm của phương trình  là.
A. 4.	B. 2.	C. 1.	D. 3.



Câu 15:	Trong mặt phẳng tọa độ  cho bốn điểm . Hỏi  là trọng tâm của tam giác nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 16:	Tập xác định của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 17:	Nghiệm của phương trình  bằng
A. 2 và 15.	B. 6.	C. 2.	D. 15.





Câu 18:	Gọi  là hai nghiệm của phương trình  sao cho . Tính  




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 19:	Cho ba tập hợp . Khi đó tập  là:




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 20:	Cho phương trình:  (1). Phương trình nào tương đương với phương trình (1)?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 21:	Cho tập . Tập nào sau đây bằng tập 




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 22:	Hình vẽ nào sau đây (phần không bị gạch) minh họa cho tập ?
A. [image: ].	B. [image: ].
C. [image: ].	D. [image: ].

Câu 23:	Tập xác định của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 24:	Goi  là nghiệm của hệ phương trình . Tính giá trị của biểu thức 




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 25:	Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?


A. .		B. .


C. .		D. .
Câu 26:	Chọn mệnh đề đúng.


A. .		B. .


C. .		D. .


Câu 27:	Cho hình bình hành , tâm . Chọn khẳng định đúng.




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 28:	Hàm số  có đồ thị là hình nào trong các hình sau?
A. [image: ].	B. [image: ].
C. [image: ]	D. [image: ].

Câu 29:	Hàm số  là
A. hàm số vừa chẵn, vừa lẻ.	B. hàm số lẻ.
C. hàm số không chẳn, không lẻ.	D. hàm số chăn.


Câu 30:	Biết ba đường thẳng  đồng quy. Giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 31:	Giá trị nhỏ nhất của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 32:	Cho  Tính biểu thức 




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 33:	Cho phương trình  có nghiệm . Khi đó  thuộc tập:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 34:	Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 35:	Cho bảng biến thiên hàm số  chọn phát biểu đúng.
[image: ]


A. Hàm số đã cho đồng biến trên .	B. Hàm số đã cho đồng biến trên .


C. Hàm số đã cho nghịch biến trên .	D. Hàm số đã cho nghịch biến trên .
Phần II: Tự luận




Bài 1: Xác định  biết parabol  đi qua điểm  và có đỉnh là điểm 


Bài 2: Cho tam giác  có .

a. Tính tích vô hướng 


b. Hãy xác định tọa độ điểm  là trực tâm của tam giác 






Bài 3: Cho . Gọi  lần lượt là 2 điểm thoả mãn: . Hãy phân tích vécto  theo hai vécto  và 

Bài 4: Giải phương trình: 
BẢNG ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	D
	C
	A
	D
	B
	A
	C
	A
	B
	C
	A
	C
	B
	A
	C
	C
	D
	B

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	C
	B
	D
	C
	D
	B
	B
	A
	B
	D
	D
	B
	A
	A
	C
	A
	A
	


ĐỀ 6-15
Phần I: Trắc nghiệm


Câu 1:	Cho mệnh đề chứa biến  với  là số thực. Mệnh đề nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2:	Điều kiện xác định của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 3:	Tổng tất cả các nghiệm của phương trình .


A. .	B. 4.	C. 6.	D. .

Câu 4:	Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng.


A. Hàm số đồng biến trên khoảng .	B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .


C. Hàm số đồng biến trên khoảng .	D. Hàm số nghịch biến trên khoảng .



Câu 5:	Đường thẳng  đi qua hai điểm . Tính .



A. .	B. 2.	C. .	D. .
Câu 6:	Mệnh đề nào sau đây sai?


A. Với ba điểm  bất kì thì .




B. Nếu  là trung điểm của  thì  với mọi điểm .


C.  là hình bình hành thì .



D. Nếu  là trọng tâm  thì .
Câu 7:	Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?


A. Hàm số  là hàm số lẻ.	B. Hàm số  là hàm số chẵn.


C. Hàm số  là hàm số chẵn.	D. Hàm số  là hàm số chẵn.





Câu 8:	Trong mặt phẳng tọa độ  cho hai điểm . Tìm tọa độ điểm  sao cho gốc tọa độ  là trọng tâm của .




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 9:	Cho hai vecto  và . Tìm hai số  sao cho , biết rằng 


A. .		B. .


C. .		D. .


Câu 10:	Với giá trị nào của  thì phương trình  vô nghiệm?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11:	Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 12:	Trong mặt phẳng tọa độ  cho . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 13:	Cho các hàm số  Trong các hàm số trên hàm số nào là hàm số chẵn.




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 14:	Cho tam giác  đều cạnh . Khi đó tích vô hướng của  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 15:	Hình vẽ nào sau đây (phần không bị gạch) minh họa cho tập ?
A. [image: ]	B. [image: ]
C. [image: ]	D. [image: ]


Câu 16:	Cho hai tập hợp . Tập hợp  có bao nhiêu phần tử là số nguyên?

A. 6.	B. 7.	C. .	D. 5.


Câu 17:	Trong các phương trình sau, phương trình nào tương đương với phương trình  




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 18:	Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số  để phương trình   có nghiệm.

A. 6.	B. 5.	C. 4.	D. .

Câu 19:	Cho hình bình hành , chọn khẳng định đúng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 20:	Cho hàm số  có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
[image: ]


A. .		B. .


C. .		D. .







Câu 21:	Cho phương trình  (  là tham số). Gọi  là giá trị của tham số  để phương trình có hai nghiệm  thỏa hệ thức . Hỏi  thuộc khoảng nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 22:	Cho hàm số bậc hai  có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  thuộc đoạn  để phương trình  có hai nghiệm?
[image: ]

A. 2015.	B. .	C. 2024.	D. 2016.







Câu 23:	Trong mặt phẳng toạ độ , cho tam giác  có . Cho  trên đoạn thẳng  sao cho . Khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 24:	Trong mặt phẳng , cho hai vecto . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 25:	Cho tam giác , có thể xác định được bao nhiêu véctơ (khác véctơ không) có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh ?
A. 6.	B. 3.	C. 4.	D. 5.


Câu 26:	Số giao điểm của hai đồ thị hàm số  và  là
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 0.

Câu 27:	Cho  là hai tập hợp bất kì. Phần tô đen trong hình vẽ bên là tập hợp nào sau đây?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 28:	Cho đồ thị hàm số bậc hai  như hình vẽ bên. Phương trình  có bao nhiêu nghiệm
[image: ]

A. 0.	B. 1.	C. .	D. 3.




Câu 29:	Xác định parabol  biết  đi qua điểm  và có đỉnh 


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 30:	Số nghiệm của phương trình  là

A. 2.	B. 1.	C. .	D. 4.



Câu 31:	Trong mặt phẳng , cho ba điểm . Khi đó tích vô hướng  là



A. .	B. .	C. 20.	D. .



Câu 32:	Xét hệ phương trình , với  là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị của tham số  để hệ đã cho vô nghiệm?

A. 2.	B. .	C. 3.	D. 4.



Câu 33:	Cho hai số thực . Khi đó, điều kiện của  để  là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 34:	Cho tam giác  vuông tại  có . Giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 35:	Trong mặt phẳng , cho hai điểm  và . Độ dài đoạn thẳng  bằng

A. 25.	B. 5.	C. .	D. 37.
Phần II: Tự luận
Bài 1: Giải các phương trình sau:


a.  				b. 
Bài 2: Giải



a. Xác định  đề parabol  có đỉnh 


b. Tìm tọa độ giao điểm của parabol  với đường thẳng 


Bài 3: Cho 4 điểm . Chúng minh rằng 


Bài 4: Trong hệ trục tọa độ  cho các điểm .


a. Tính góc  trong tam giác .



b. Tìm tọa độ điểm  trên đoạn  sao cho  có giá trị nhỏ nhất.
BẢNG ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	B
	C
	A
	C
	D
	B
	D
	D
	A
	B
	D
	D
	B
	A
	B
	A

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	D
	A
	A
	A
	A
	B
	3
	C
	A
	B
	C
	C
	A
	B
	B
	B



ĐỀ 7-15

Câu 1:	Hệ phương trình  có nghiệm là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2:	Cho hình bình hành . Đẳng thức nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3:	Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 4:	Cho tập . Tập  có bao nhiêu tập con có 2 phần tử?
A. 4.	B. 3.	C. 2.	D. 8.


Câu 5:	Cho hình chữ nhật  có . Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6:	Trong các câu sau đây, câu nào là mệnh đề?
A. Bạn có học chăm không?.	B. Buồn ngủ quá!.

C. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.	D. .


Câu 7:	Cho hình bình hành  tâm . Câu nào sau đây sai?


A. .	B. .


C. .	D. .




Câu 8:	Trong mặt phẳng toạ độ  cho hai điểm  và . Tìm tọa độ vectơ ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9:	Cho  là hai tập hợp bất kì. Phần tô đen trong hình vẽ bên là tập hợp nào sau đây?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 10:	Cho hai tập hợp  và . Tập hợp  bằng tập hợp nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 11:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai vécto  và . Tính tích vô hướng .




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 12:	Cho tam giác  có  và . Tính diện tích tam giác 




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 13:	Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 14:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai véctơ  và . Tính 


A. .	B. 6.	C. 5.	D. .

Câu 15:	Hàm số  có tập xác định là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 16:	Mệnh đề phủ đỉnh của mệnh đề  là mệnh đề:


A. .	B. .


C. .	D. .


Câu 17:	Cho tam giác , có thể xác định được bao nhiêu véctơ (khác véctơ không) có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh ?

A. 6.	B. 3.	C. .	D. 5.





Câu 18:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai vécto  và . Tính cosin của góc giữa hai vécto  và .


A. .		B. .


C. .		D. .






Câu 19:	Trong mặt phẳng toạ độ  cho tam giác  có  và . Tọa độ trọng tâm  của tam giác  là:




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 20:	Cho hàm số . Chọn khẳng định đúng




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 21:	Cho . Tìm  để 




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 22:	Tập hợp  có bao nhiêu phần tử?

A. 2.	B. 4.	C. .	D. 1.




Câu 23:	Đường thẳng  đi qua hai điểm  và . Tính ,




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 24:	Điều kiện xác định của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 25:	Cho tập hợp  và . Tính  kết quả là


A. .		B. .


C. .		D. .




Câu 26:	Cho tam giác  có  và góc . Tính độ dài cạnh .



A. 7.	B. .	C. .	D. .




Câu 27:	Trong mặt phẳng toạ độ  cho hai điểm  và . Tính độ dài đoạn thẳng 




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 28:	Cho hai số thực . Khi đó, điều kiện của  để  là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 29:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho  và . Tọa độ  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 30:	Tính giá trị của biểu thức 




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 31:	Chỉ ra khẳng định sai?


A. .	B. .


C. .	D. .


Câu 32:	Cho parabol . Tìm tọa độ đỉnh của .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 33:	Giải hệ phương trình 




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 34:	Cho tam giác . Tập hợp những điểm  sao cho , là:



A.  nằm trên đường thẳng qua trung điểm  và song song với .






B.  nẳm trên đường tròn tâm , bán kính  với  nằm trên cạnh  sao cho .






C.  nằm trên đường tròn tâm , bán kính  với  nằm trên cạnh  sao cho .


D.  nằm trên đường trung trực của .


Câu 35:	Cho hai véctơ  đều khác véctơ - không và số thực . Khẳng định nào sau đây sai?



A. .	B.  và  cùng phương.



C.  và  ngược hướng.	D. .

Bài 1: Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 
Bài 2: Giải các phương trình sau:


a. 					b. 

Bài 3: Tìm các cạnh của một thửa ruộng hình chữ nhật. Biết chu vi  và khi tăng chiều rộng lên hai lần và giảm chiều dài xuống ba lần thì chu vi của thửa ruộng không đổi



Bài 4: Trong mặt phẳng , cho các điểm  và .


a. Xác định tọa độ điểm  sao cho .






b. Gọi  là trung điểm của  là trung điểm của . Biểu diễn vécto  theo hai véctơ  và 




Bài 5: Cho tam giác đều  có cạnh bằng  là trung điểm của . Tính .
BẢNG ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	B
	B
	C
	B
	A
	C
	A
	D
	A
	D
	D
	A
	A
	C
	C
	A
	A
	C

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	C
	D
	C
	A
	C
	C
	D
	A
	A
	C
	B
	C
	D
	D
	A
	C
	D
	


ĐỀ 8-15
Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1:	Hệ phương trình  có số nghiệm là

A. 0.	B. 2.	C. .	D. 1.



Câu 2:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho vécto . Tọa độ của vecto  là:




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 3:	Tìm điều kiện xác định của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4:	Nghiệm của phương trình  là:




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5:	Số nghiệm của phương trình  là:

A. Vô số nghiệm.	B. 0.	C. .	D. 1.


Câu 6:	Cho hình bình hành  tâm . Đẳng thức nào sau đây sai?


A. .		B. .


C. .		D. .

Câu 7:	Bất phương trình  vô nghiệm khi




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 8:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho các véctơ . Biết , tìm .


A. 5.	B. .	C. .	D. 2.



Câu 9:	Gọi  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên tập xác định của nó. Tìm số phần tử của tập hợp .
A. 44.	B. 88.	C. 89.	D. 2018.


Câu 10:	Cho . Tính giá trị của biểu thức .


A. .	B. .	C. 1.	D. 2.







Câu 11:	Cho đồ thị hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Gọi  là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của  để phương trình  có đúng hai nghiệm  sao cho . Tính tổng các phần tử của .
[image: ]


A. 3.	B. 2.	C. .	D. .


Câu 12:	Cho hệ phương trình: . Tìm số giá trị nguyên của  để hệ đã cho có nghiệm.

A. 21.	B. 22.	C. .	D. 20.

Câu 13:	Cho phương trình . Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình.



A. .	B. 6.	C. .	D. .




Câu 14:	Trong mặt phẳng toạ độ , cho hai điểm . Toạ độ trung điểm  của đoạn thẳng  là:




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 15:	Phương trình  có số nghiệm là

A. 2.	B. 3.	C. .	D. 0.




Câu 16:	Trên đường thẳng cho điểm  nằm giữa hai điểm  và , với . Đẳng thức nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 17:	Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau


A. .		B. .


C. .		D. .

Câu 18:	Cho phương trình . Chọn mệnh đề sai:

A. Phương trình luôn có nghiệm khi và chỉ khi .

B. Phương trình có vô số nghiệm khi và chỉ khi .

C. Phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi .

D. Phương trình có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi .











Câu 19:	Trong hệ tọa độ  cho ba điểm  và . Điểm  di chuyển trên trục . Đặt . Biết giá trị nhỏ nhất của  có dạng  trong đó  là các số nguyên dương và . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 20:	Cho  là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 21:	Tìm điều kiện của tham số  để hệ phương trình  có nghiệm duy




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 22:	Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng?


A. Hàm số đồng biến trên .	B. Hàm số nghịch biến trên .
C. Đồ thị hàm số là một đường thẳng.	D. Đồ thị hàm số là một parabol.


Câu 23:	Nghiệm (  ) của hệ phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 24:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai điểm  và điểm . Tính độ dài đoạn thẳng 




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 25:	Tập xác định của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 26:	Tính tổng các nghiệm của phương trình .


A. .	B. .	C. 1.	D. 2.









Câu 27:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác . Biết  và  là trọng tâm tam giác . Trực tâm  của tam giác  có tọa độ . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 28:	Tích các nghiệm của phương trình  là:

A. 0.	B. .	C. 2.	D. 3.



Câu 29:	Gọi  là tập hợp các nghiệm nguyên của phương trình . Số phần tử của  là
A. 6.	B. 5.	C. 7.	D. 8.



Câu 30:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho  Tọa độ của  là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 31:	Tập nghiệm  của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 32:	Bảng biến thiên ở hình bên là bảng biến thiên của hàm số nào trong các hàm số được cho ở

bốn phương án  sau đây?
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A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 33:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai vécto  Tính giá trị của 




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 34:	Cho hàm số . Mệnh đề nào sau đây đúng?


A. Hàm số đồng biến trên  và nghịch biến trên .


B. Hàm số đồng biến trên  và nghịch biến trên .


C. Hàm số nghịch biến trên  và đồng biến trên .


D. Hàm số nghịch biến trên  và đồng biến trên .




Câu 35:	Trong mặt phẳng , cho . Tọa độ của điểm  trên trục tung sao cho  ngắn nhất là




A. .	B. .	C. .	D. .
Phần II: Tự luận


Bài 1: Cho phương trình  là tham số .

a. Tìm  sao cho phương trình có nghiệm.



b. Tìm  sao cho phương trinh có hai nghiệm  thỏa mãn: 
Bài 2: Giải các phương trinh và hệ phưong trinh sau



a. .	b. .	c. 




Bài 3: Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác  có tọa độ các đỉnh  và .


a. Tìm tọa độ trực tâm  của tam giác .


b. Tìm tọa độ  sao cho .
BẢNG ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	D
	B
	B
	B
	D
	A
	C
	C
	A
	B
	D
	B
	A
	D
	A
	B
	A
	A

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	D
	C
	C
	D
	A
	C
	C
	B
	A
	B
	A
	A
	A
	B
	D
	B
	C
	


ĐỀ 9-25
Phần I: Trắc nghiệm




Câu 1:	Cho hàm số  xác định trên . Gọi  là giá trị nhỏ nhất của hàm số, giá trị  nằm trong khoảng nào sau đây




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2:	Tập nghiệm của phương trình  là:




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 3:	Cho hai điểm  và  phân biệt. Điều kiện cần và đủ để điểm  là trung điểm của đoạn  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 4:	Cho tam giác  đều cạnh . Tích vô hướng  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5:	Phương trình  tương đương với phương trình nào dưới đây?


A. .	B. .


C. .	D. .



Câu 6:	Có bao nhiêu giá trị nguyên của  để phương trình  có đúng hai nghiệm phân biệt thuộc ?
A. 5.	B. 4.	C. 3.	D. 2.



Câu 7:	Bất phương trình  có tập nghiệm là . Giá trị  bằng


A. .	B. 6.	C. .	D. 8.



Câu 8:	Cho mệnh đề  "  ". Mệnh đề phủ định của mệnh đề  là


A. .	B.  ".


C. .	D. .

Câu 9:	Bất phương trình  có tập nghiệm là:


A. .		B. .


C. .		D. .

Câu 10:	Khoảng đồng biến của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 11:	Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng
A. 2.	B. 9.	C. 0.	D. 5.




Câu 12:	Trong mặt phẳng tọa độ  cho . Tìm tọa độ điểm  thuộc trục hoành sao cho  thẳng hàng.




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 13:	Cho tập hợp  và . Khi đó  là:




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 14:	Tập xác định của hàm số  là:


A. .		B. .


C. .	D. .



Câu 15:	Cho tam giác  có . Khi đó bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  bẳng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 16:	Đồ thị hàm số  đi qua điểm có tọa độ nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 17:	Cho hàm số  có đồ thị như hình bên dưới. Mệnh đề nào sau đây đúng?
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A. .		B. .


C. .		D. .
Câu 18:	Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 24 học sinh giỏi Toán, 20 học sinh giỏi Vãn và 12 học sinh giỏi không giỏi môn nào trong hai môn Toán và Văn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh giỏi cả hai môn Toán và Văn?

A. .	B. 8.	C. 4.	D. 18.






Câu 19:	Cho hình chữ nhật  tâm  là trung điểm cạnh .  thuộc trục tung . Tọa độ đỉnh  là:




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 20:	Cho tam giác  có trọng tâm  là trung điểm cạnh . Mệnh đề nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 21:	Trong mặt phẳng tọa độ  cùng hướng với véctơ có tọa độ nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 22:	Cho tam giác  có . Khi đó độ dài đường trung tuyến của tam giác  kẻ từ  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 23:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho . Biết quỹ tích những điểm  thỏa  là đường tròn tâm . Tổng  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 24:	Cho hàm số  có đồ thị như hình bên. Có bao nhiêu số nguyên  để phương trình  có 8 nghiệm phân biệt?
[image: ]
A. 1.	B. 3.	C. 0.	D. 2.



Câu 25:	Cho tam giác đều  có cạnh bằng  là điểm thỏa . Mệnh đề nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 26:	Đồ thị trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 27:	Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình bên
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 28:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho . Số đo góc  bẳng



A. .	B. .	C. .	D. Tất cả đều sai.



Câu 29:	Cho tam giác  có . Khi đó diện tích tam giác  bẳng


A. 3.	B. .	C. .	D. 6.




Câu 30:	Cho tam giác  có . Khi đó độ dài đường cao của tam giác  kẻ từ  bẳng




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 31:	Cho hình vuông  có cạnh bằng , tâm  Độ dài véctơ  bẳng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 32:	Tọa độ đỉnh của parabol  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 33:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho  Giá trị  bằng

A. 5.	B. 1.	C. 1.	D. .





Câu 34:	Trong mặt phẳng tọa độ , gọi véctơ  cùng hướng với  sao cho . Tổng  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 35:	Trong mặt phẳng tọa độ  cho . Trọng tâm tam giác  có tọa độ là




A. .	B. .	C. .	D. .
Phần II: Tự luận

Bài 1: Cho hàm số .

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  của hàm số trên.



b. Tìm của  đề đường thẳng  cắt đồ thị  tại hai điềm phân biệt trong đó một điểm có hoành độ là 1.
Bài 2: Giải các phương trình sau:

a. .

b. .



Bài 3: Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác  có các đỉnh .

a. Chúng minh tam giác  cân. Tính diện tích của tam giác đó.


b. Tìm tọa độ trực tâm  của tam giác .








Bài 4: Cho hình chữ nhật  có . Điểm  thỏa mãn .a. Tính  và biểu diễn véc tơ  theo hai véc tơ .b. Chứng minh .
BẢNG ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	B
	C
	C
	D
	B
	B
	B
	A
	D
	C
	C
	B
	A
	B
	C
	A
	B
	A

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	C
	C
	B
	C
	C
	A
	D
	D
	C
	D
	A
	C
	A
	D
	D
	D
	B
	


ĐỀ 10-15
Phần I: Trắc nghiệm


Câu 1:	Cho biết  Giá trị của  bằng bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2:	Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .


Câu 3:	Giá trị của  làm cho phương trình  vô nghiệm là:




A. không có .	B. .	C. .	D. .


Câu 4:	Cho đồ thị hàm số  như hình vẽ bên. Xét phương trình . Chọn khẳng định đúng.
[image: ]
A. Phương trình đã cho vô nghiệm.
B. Phương trình đã cho có đúng 2 nghiệm thực.
C. Phương trình đã cho có đúng 3 nghiệm thực.
D. Phương trình đã cho có duy nhất một nghiệm.



Câu 5:	Cho tập hợp  và . Khi đó, tập  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 6:	Cho tam giác đều  cạnh . Giá trị  bằng


A. 2.	B. .	C. 4.	D. .




Câu 7:	Biết đồ thị hàm số  đi qua điểm  và có đỉnh . Giá trị biểu thức  bằng
A. 11.	B. 1.	C. 6.	D. 9.





Câu 8:	Cho hình vuông  cạnh .  là một điểm thuộc cạnh . Giá trị  bằng


A. .	B. 0.	C. Không xác định.	D. .










Câu 9:	Cho ba lực  có cùng điểm đặt tại  trong đó hai lực  có phương hợp với nhau một góc , lực  ngược hướng với lực  Ba lực  có cường độ lần lượt là . Cường độ lực tổng hợp của ba lực  và  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 10:	Trong mặt phẳng tọa độ  cho . Trọng tâm tam giác  có tọa đô là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 11:	Trong mặt phẳng tọa độ  cho . Trung điểm đoạn thẳng  có tọa độ là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 12:	Số nghiệm của phương trình  là
A. 3.	B. 2.	C. 1.	D. 0.

Câu 13:	Số nghiệm của phương trình  là
A. 2.	B. 3.	C. 1.	D. 0.




Câu 14:	Trong hệ trục tọa độ , cho  và  Giá trị  bằng
A. 16.	B. 41.	C. 47.	D. 28.

Câu 15:	Hệ phương trình  có nghiệm là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 16:	Điều kiện của tham số  để phương trình  có hai nghiệm phân biệt là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 17:	Trong hệ trục tọa độ , cho . Giá trị  bằng


A. 4041.	B. 1.	C. .	D. .




Câu 18:	Trong hệ trục tọa độ , cho . Tọa độ điểm  để tứ giác  là hình bình hành là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 19:	Cho các điểm phân biệt . Mệnh đề nào dưới đây sai?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 20:	Cho . Tập  bằng


A. .		B. .


C. .		D. .





Câu 21:	Trong hệ trục tọa độ , cho  lần lượt là trung điểm các cạnh  của . Tọa độ  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 22:	Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 23:	Trong hệ trục tọa độ , các cặp véctơ nào sau đây cùng phương?




A.  và .	B.  và .




C.  và .	D.  và .
Câu 24:	Mệnh đề nào dưới đây đúng?



A.  là trọng tâm tam giác  khi và chỉ khi .



B.  là trọng tâm tam giác  khi và chỉ khi .



C.  là trọng tâm tam giác  khi và chỉ khi .



D.  là trọng tâm tam giác  khi và chỉ khi .



Câu 25:	Trong hệ trục tọa độ , cho . Tọa độ của  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 26:	Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ 




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 27:	Một công ty có 85 xe chở khách gồm 2 loại: xe chở được 4 khách và xe chở được 7 khách. Biết nếu dùng hết số xe đó, tối đa công ti chở một lần được 445 khách. Số xe chở được 4 khách và số xe chở được 7 khách lần lượt là
A. 50 xe, 35 xe.	B. 35 xe, 50 xe.	C. 45 xe, 40 xe.	D. 40 xe, 45 xe.




Câu 28:	Giá trị của tham số  để phương trình  có hai nghiệm phân biệt  thỏa  là



A. 3.	B. .	C. .	D. .

Câu 29:	Cặp số nào sau đây là một nghiệm của phương trình ?




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 30:	Trong hệ trục tọa độ , cho tam giác  có . Chu vi của tam giác  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 31:	Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình hệ quả của phương trình 




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 32:	Điểm có tọa độ nào sau đây không thuộc đồ thị của hàm số ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 33:	Cho hàm số  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho là
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 34:	Số giá trị nguyên của tham số  để phương trình  có hai nghiệm phân biệt  thỏa  là
A. 2.	B. 3.	C. 1.	D. 4.




Câu 35:	Cho hai véctơ  thỏa . Góc giữa hai véctơ  và  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Phần II: Tự luận

Bài 1: Cho hàm số  (1).

a. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) với .


b. Tìm  để đồ thị hàm số (1) cắt đường thẳng  tại 2 điểm phân biệt nằm ở hai phía của trục tung.
Bài 2: Giải các phương trình sau:

a. 

b. .

c. .

Bài 3: Cho tam giác .





a. Gọi  là điểm thỏa mãn điều kiện . Biểu diễn  theo  và .



b. Tìm điểm  trên cạnh  sao cho  nhỏ nhất.
BẢNG ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	C
	A
	B
	C
	B
	D
	C
	D
	D
	B
	C
	C
	C
	A
	B
	C
	B
	C

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	A
	D
	D
	C
	A
	D
	A
	B
	A
	A
	B
	A
	A
	B
	D
	B
	A
	


ĐỀ 11-15
Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1:	Tập xác định của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 2:	Trong hệ trục tọa độ , cho tam giác  có . Tọa độ trọng tâm của tam giác  là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 3:	Biết parabol  đi qua  và có đỉnh . Giá trị  bằng


A. 10368.	B. 27648.	C. .	D. .



Câu 4:	Cho hình chữ nhật  biết  (tham khảo hình vẽ bên duới). Độ dài của  băng




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 5:	Trong hệ trục tọa độ , cho tam giác  có . Số đo của  bằng (làm tròn đến độ)




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 6:	Cho . Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. .		B. .


C. .	D. .
Câu 7:	Hàm số nào dưới đây là hàm chẳn?


A. .		B. .


C. .		D. .

Câu 8:	Đỉnh của parabol  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 9:	Trong hệ trục tọa độ , cho tam giác  có .


Tọa độ chân đường cao kẻ từ  của tam giác  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 10:	Điều kiện xác định của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 11:	Số giá trị của tham số  để phương trình  có nghiệm với mọi  là
A. 1.	B. 3.	C. 0.	D. 2.



Câu 12:	Trong hệ trục tọa độ , cho . Độ dài  bằng



A. .	B. 3.	C. .	D. .



Câu 13:	Điều kiện của tham số  để hàm số  đồng biến trên  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 14:	Trong các phương trình sau, phương trình nào tương đương với phương trình  0?


A. .		B. .


C. .		D. .

Câu 15:	Cho hàm số  có đồ thị là đường thẳng trong hình bên dưởi Hàm số đã cho là
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 16:	Đường thẳng  vuông góc với  và đi qua điểm . Giá trị  bằng

A. 2.	B. 7.	C. 4.	D. .

Câu 17:	Tổng tất cả các nghiệm của phương trình  là

A. .	B. 3.	C. 5.	D. 4.

Câu 18:	Giá trị lón nhất của hàm số  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 19:	Tập  là tập nghiệm của phương trình nào sau đây?


A. .		B. .


C. .		D. .




Câu 20:	Cho  cố định và  Tập hợp điểm  thỏa mãn  là


A. đường tròn đường kính .	B. đường trung trực của đoạn thẳng .



C. đường tròn bán kính .	D. đường tròn tâm , bán kính .


Câu 21:	Cho năm điểm thẳng hàng theo thứ tự  sao cho .

Khi đó,  băng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 22:	Cho hàm số  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Trong các số  có bao nhiêu số dương?
[image: ]
A. 3.	B. 1.	C. 2.	D. 0.




Câu 23:	Cho tam giác  có  thuộc cạnh  sao cho . Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. .		B. .


C. .		D. .



Câu 24:	Trong hệ trục tọa độ , cho tam giác  có .
Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. Tam giác  là tam giác vuông cân tại .

B. Tam giác  là tam giác đều.


C. Tam giác  là tam giác cân tại , nhưng không là tam giác vuông.


D. Tam giác  là tam giác vuông tại , nhưng không là tam giác cân.



Câu 25:	Cho tam giác  đều có cạnh bằng . Giá trị  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 26:	Hàm số nào dưới đây là hàm số bậc nhất?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 27:	Mệnh đề phủ định của mệnh đề "  " là



A. "  ".	B. “  ".	C. “5= 1".	D. "  ".

Câu 28:	Tập  bằng tập nào trong các tập sau?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 29:	Cho hai tập hợp  và . Tập hợp  có bao nhiêu phần tử?
A. 5.	B. 6.	C. 4.	D. 2.

Câu 30:	Cho hai tập hợp . Mệnh đề nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 31:	Cho . Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 32:	Tập xác định của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 33:	Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẳn?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 34:	Điều kiện xác định của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 35:	Cho tam giác  đều cạnh , mệnh đề nào sau đây sai?




A. .	B. .	C. .	D. .
Phần II: Tự luận

Bài 1: Xét tính chẳn lẻ của hàm số .

Bài 2: Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số .
Bài 3: Giải các phương trình sau



a. 		b. .		c. .








Bài 4: Cho hình bình hành . Gọi  lần lượt là các điểm trên các cạnh  thỏa mãn . Gọi  là trọng tâm tam giác CMN. Phân tích  theo  và 
BẢNG ĐÁP ÁN
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	C
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ĐỀ 12-15
Phần I: Trắc nghiệm
Câu 1: 
Cho ba điểm . Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2: 

Cho hình bình hành  Tổng  bẳng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3: 

Điểm  là trung điểm của đoạn thẳng  khi và chỉ khi




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4: 

Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai điểm . Khi đó




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5: 



Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai điểm . Điểm  là trung điểm của đoạn , khi đó




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6: 

Cho tam giác  có trung tuyến . Khẳng định nào sau đây đúng?


A. .		B. .


C. .		D. .
Câu 7: 
Khẳng định nào sau đây về hàm số  là sai?

A. Hàm số đồng biến trên .


B. Đồ thị hàm số cắt trục  tại điểm .


C. Đồ thị hàm số cắt trục  tai điểm .

D. Hàm số nghịch biến trên .
Câu 8: 

Cặp số  nào sau đây không là nghiệm của phương trình ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9: 
Phương trình  có bao nhiêu nghiệm?
A. 0.	B. 1.	C. 2.	D. Vô số.
Câu 10: 
Phương trình  có bao nhiêu nghiệm?
A. 1.	B. 2.	C. 0.	D. 3.
Câu 11: 


Tập hợp tất cả các giá trị của tham số  để hàm số  nghịch biến trên  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12: 

Tọa độ đỉnh  của parabol  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 13: 
Đồ thị hàm số  có dạng như hình vẽ bên. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
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A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 14: 

Cho . Điều kiện cần và đủ để  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 15: 
Phương trình  tương đương với phương trình nào dưới đây?


A. .	B. .


C. .		D. .
Câu 16: 



Cho hệ phương trình . Nếu hệ có nghiệm duy nhất () thỏa mãn , thì giá trị  bằng bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 17: 
Cho  là góc tù. Khẳng định nào sau đây là đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 18: 

Biết  Khi đó giá trị  bằng bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 19: 
Giá trị của biểu thức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 20: 
Cho hàm số: . Chọn mệnh đề đúng


A. Hàm số đồng biến trên khoảng .	B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .


C. Hàm số đồng biến trên khoảng .	D. Hàm số nghịch biến trên khoảng .
Câu 21: 
Cho 2 véctơ  Tìm biểu thức sai


A. .		B. .


C. .	D. .
Câu 22: 
Tập nghiệm của phương trình:  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 23: 

Để hệ phương trình  có nghiệm là  thì




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 24: 


Cho  và  là hai vectơ ngược hướng và đều khác vecto . Trong các kết quả sau đây, hãy chọn kết quả đúng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 25: 

Cho mệnh đề  ". Mệnh đề phủ định của  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 26: 

Cho hai phương trình  (1) và  (2). Trong các phát biểu sau, tìm mệnh đề đúng
A. Phương trình (2) là hệ quả của phương trình (1).
B. Phương trình (1) là hệ quả của phương trình (2).
C. Phương trình (1) tương đương với phương trình (2).
D. Phương trình (1) và phương trình (2) không là hệ quả của nhau.
Câu 27: 
Cho phương trình  (1). Một học sinh giải phương trình (1) như sau:

Bước 1: Đặt điều kiện: .

Bước 2: Bình phương hai vế ta được phương trình  (2).


Bước 3: Giải phương trình (2) ta có hai nghiệm là  và .




Bước 4: Kết luận: Vì  và  đều thỏa mãn điều kiện ở bước 1 nên phương trình (1) có hai nghiệm là  và .
Hỏi: Bạn học sinh giải phương trình (1) như trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai ở bước thứ mấy?
A. Bạn học sinh đã giải sai ở bước 2.	B. Bạn học sinh đã giải sai ở bước 3.

C. Bạn học sinh đã giải đúng.	D. Bạn học sinh đã giải sai ở bước .
Câu 28: 




Trong mặt phẳng , cho tam giác  với  và  là trọng tâm. Tọa độ  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 29: 
Cho phương trình . Một nghiệm của phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 30: 
Cho hàm số: , mệnh đề nào sai


A. Hàm số giảm trên khoảng .	B. Hàm số tăng trên khoảng .


C. Đồ thị hàm số có trục đối xứng .	D. Đồ thị hàm số nhận  làm đỉnh.
Câu 31: 
Điều kiện của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 32: 



Trong hệ trục tọa độ , cho  và . Tính 




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 33: 
Cho phương trình . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Với  thì phương trình vô nghiệm.

B. Với  thì phương trình có nghiệm duy nhất.

C. Với  thì phương trình có nghiệm duy nhất.

D. Với  thì phương trình vô nghiệm.
Câu 34: 


Gọi  là nghiệm của hệ phương trình . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 35: Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hai véctơ cùng phương với một véctơ thứ ba thì cùng phương.

B. Hai véctơ cùng phương với một véctơ thứ ba khác  thì cùng phương.
C. Tổng của hai véctơ khác véctơ-không là 1 véctơ khác véctơ-không.
D. Hai véctơ có độ dài bằng nhau thì bằng nhau.
Phần II: Tự luận

Bài 1: Cho hàm số .
a. Lập bảng biến thiên của hàm số đã cho.



b. Tìm tất cả các giá trị của tham số  để phương trình  có nghiệm thuộc đoạn .



Bài 2: Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác  có .


a. Tìm tọa độ trọng tâm  của tam giác .


b. Tìm tọa độ điểm  sao cho tứ giác  là hình bình hành.
Bài 3: Giải các phương trình sau:


a. . b. .
BẢNG ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	B
	B
	C
	C
	C
	C
	D
	C
	D
	B
	D
	B
	B
	C
	C
	B
	C
	C

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	D
	A
	D
	D
	A
	D
	A
	A
	A
	D
	C
	C
	C
	B
	B
	B
	B
	


ĐỀ 13-15
Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1:	Hàm số  là hàm số bậc nhất khi




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2:	Cho phương trình . Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình đã cho




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 3:	Hệ phương trình  có nghiệm là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4:	Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 5:	Cho  là tam giác đều cạnh . Góc  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 6:	Trong mặt phẳng , cho  và . Tọa độ của véctơ  là


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 7:	Điều kiện xác định của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 8:	Điểm nào sau đây là giao điểm của đồ thị 2 hàm số  và 




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9:	Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào?
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A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 10:	Trong mặt phẳng  cho  Khẳng định nào sau đây đúng?


A. .		B. .


C. .		D. .

Câu 11:	Tập nghiệm của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 12:	Cho . Tập hợp  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 13:	Cho  và  là hai véctơ khác véctơ . Chọn khẳng định đúng


A. Tích vô hướng của  và  là một véctơ.


B. Tích vô hướng của  và  là một số thực luôn khác 0.


C. Tích vô hướng của  và  là một số thực.


D. Tích vô hướng của  và  là một số thực luôn dương.




Câu 14:	Cho tam giác  vuông tại  có . Khi đó  bằng
A. 5.	B. 6.	C. 1.	D. 7.

Câu 15:	Phương trình  có hai nghiệm phân biệt khi



A. .		B.  và .



C. .		D.  và .




Câu 16:	Trong mặt phẳng , trên nửa đường tròn lượng giác góc  được biểu diễn bởi điểm . Giá trị của  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 17:	Tập xác định của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 18:	Cho phương trình . Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau
A. Phương trình vô nghiệm.	B. Phương trình có 2 nghiệm trái dấu.
C. Phương trình có 2 nghiệm dương.	D. Phương trình có 2 nghiệm âm.



Câu 19:	Cho hình vuông  cạnh . Tích vô hướng  là



A. .	B. .	C. 0.	D. .

Câu 20:	Cho các tập hợp sau: . Chọn mệnh đề đúng:


A. .		B. .


C. .		D. .
Câu 21:	Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 22:	Trong hệ tọa độ , cho . Tọa độ trung điểm đoạn  là:




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 23:	Cho parabol  đi qua ba điểm  và .

Tọa độ đỉnh của () là:




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 24:	Cho hai tập hợp khác tập rỗng: . Số giá trị nguyên của  để  là:
A. 1.	B. 3.	C. 4.	D. 2.




Câu 25:	Cho hình vuông  cạnh . Tính  theo .




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 26:	Cho tam giác  có trọng tâm , biết . Tọa độ điểm  là:




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 27:	Cho tam giác  đều cạnh  là trung điểm của . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 28:	Chọn cặp phương trình tương đương trong các cắp phương trình sau:




A.  và .	B.  và .




C.  và .	D.  và .


Câu 29:	Cho  Khi đó  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 30:	Đường thẳng  đi qua điểm . Khi đó  bằng

A. 6.	B. 4.	C. 3.	D. .

Câu 31:	Phương trình  có 4 nghiệm phân biệt khi đó:




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 32:	Cho tam giác . Tập hợp điểm  thỏa mãn:  là:


A. Đường tròn bán kính .	B. Đường trung trực của đoạn .


C. Trung điểm của .		D. Đường tròn bán kính .



Câu 33:	Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  thuộc đoạn  để phương trình  có nghiệm duy nhất?

A. .	B. 2.	C. 20.	D. 21.


Câu 34:	Tìm tổng tất cả các giá trị của  để phương trình:  là có nghiệm duy nhất.


A. .	B. 2.	C. .	D. 0.








Câu 35:	Tại một công trình xây dựng có ba tổ công nhân cùng làm các chậu hoa giống nhau. Số chậu của tổ  làm trong 1 giờ ít hơn tổng số chậu của tổ  và tổ  làm trong 1 giờ là 5, chậu. Tổng số chậu của tổ  làm trong 4 giờ và tổ  làm trong 3 giờ nhiều hơn số chậu của tổ (III) làm trong 5 giờ là 30 chậu. Số chậu của tổ  làm trong 2 giờ cộng với số chậu của tổ (II) làm trong 5 giờ và số chậu của tồ () làm trong 3 giờ là 76 chậu. Biết rằng số chậu của mỗi tổ làm trong 1 giờ là không đổi. Hỏi trong 1 giờ tổ  làm được bao nhiêu chậu?
A. 6.	B. 8.	C. 9.	D. 7.
Phần II: Tự luận

Bài 1: Giải phương trình sau: .
Bài 2: Một đại lí xe máy nhập mỗi chiếc Honda Air Blade với giá 38 triệu đồng và bán ra với giá 43 triệu đồng; đại lí đó bán được 400 xe trong một năm. Nhằm mục tiêu kích cầu tiêu thụ, đại lí dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu mỗi chiếc xe giảm giá 1 triệu đồng thì một năm bán thêm được 200 xe. Hỏi đại lí đó cần định giá bán mới là bao nhiêu để sau khi giảm giá lợi nhuận thu được là cao nhất?


Bài 3: Trong mặt phẳng , cho .

a. Tính chu vi tam giác .

b. Tính góc .









Bài 4: Cho hình thang  vuông tại  và  có  là trung điểm cạnh  thuộc cạnh  sao cho . Tìm  sao cho .
BẢNG ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	D
	B
	A
	A
	C
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	C
	A
	D
	C
	C
	B

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	C
	D
	D
	D
	B
	C
	A
	C
	C
	D
	A
	C
	B
	B
	B
	C
	C
	


ĐỀ 14-15
Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1:	Cho mệnh đề: "  ". Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là:


A. .	B. .


C. .	D. .



Câu 2:	Parabol  có đỉnh  và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng .

Khi đó tích  bằng:


A. 6.	B. 3.	C. .	D. .


Câu 3:	Cho hàm số . Tính , ta được kết quả:



A. 7.	B. .	C. .	D. .




Câu 4:	Cho tam giác đều  có cạnh bằng 3. Gọi  là trung điểm của cạnh . Tích vô hướng  có giá trị bằng:



A. .	B. .	C. .	D. 0.





Câu 5:	Cho  là trung điểm của đoạn thẳng , với  và . Tìm tọa độ của điểm .




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 6:	Giao điểm của parabol  và đường thẳng  là các điểm có tọa độ:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7:	Parabol dưới đây là đồ thị của hàm số nào?
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A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 8:	Trên một miếng đất, ông  dự định xây một mảnh vườn hình chữ nhật để thả gia súc. Một cạnh của mảnh vườn được xây tường, ông  dùng  dây rào để rào ba cạnh còn lại. Hỏi diện tích lớn nhất của mảnh vườn là bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 9:	Cho tam giác . Gọi  là trung điểm của cạnh . Tìm điểm  thỏa mãn đẳng thức 


A.  là trung điểm của .



B.  là điểm trên cạnh  sao cho .


C.  là trung điểm của .


D.  là trung điểm của .

Câu 10:	Giải hệ phương trình 


A. .		B. .


C. .		D. .

Câu 11:	Điều kiện xác định của phương trình  là:




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 12:	Phần bù của nửa khoảng  trong  là:


A. .		B. .


C. .		D. .






Câu 13:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai véctơ . Tìm tất cả các giá trị nguyên dương của  để góc giữa hai vécto  và  bằng .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 14:	Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là sai?


A. Hàm số đồng biến trên khoảng  khi .

B. Đồ thị hàm số có đỉnh là điểm .


C. Hàm số đồng biến trên khoảng  khi .
D. Đồ thị hàm số là một đường cong parabol.










Câu 15:	Cho parabol  và đường thẳng . Biết rằng có hai giá trị của  là  để () cắt  tại hai điểm phân biệt  sao cho diện tích tam giác  bẳng . Tính giá trị biểu thức .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 16:	Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 17:	Số nghiệm của phương trình  là:
A. 1.	B. 0.	C. 2.	D. 3.

Câu 18:	Cho ba điểm  phân biệt. Đẳng thức nào sau đây là đẳng thức sai?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 19:	Số nghiệm của phương trình  là:
A. 1.	B. 3.	C. 2.	D. 0.








Câu 20:	Tại một công trình xây dựng có ba tổ công nhân cùng làm các chậu hoa giống nhau. Số chậu của tổ  làm trong 1 giờ ít hơn tổng số chậu của tổ  và tổ  làm trong 1 giờ là 5 chậu. Tổng số chậu của tổ  làm trong 4 giờ và tổ  làm trong 3 giờ nhiều hơn số chậu của tổ (III) làm trong 5 giờ là 30 chậu. Số chậu của tồ  làm trong 2 giờ cộng với số chậu của tồ (II) làm trong 5 giờ và số chậu của tổ () làm trong 3 giờ là 76 chậu. Biết rằng số chậu của mỗi tổ làm trong 1 giờ là không đổi. Hỏi trong 1 giờ tổ  làm được bao nhiêu chậu?
A. 6.	B. 8.	C. 9.	D. 7.
Câu 21:	Một lớp học có 25 học sinh giỏi môn Toán, 23 học sinh giỏi môn Lý, 14 học sinh giỏi cả môn Toán và Lý và có 6 học sinh không giỏi môn nào cả. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?
A. 26.	B. 54.	C. 68.	D. 40.


Câu 22:	Cho hai tập hợp . Tìm .




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 23:	Có bao nhiêu giá trị  sao cho phương trình  có 2 nghiệm phân biệt  thỏa mãn ?
A. 1.	B. 4.	C. 0.	D. 2.



Câu 24:	Tìm tất cả các giá trị của tham số  để hàm số  đồng biến trền 




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 25:	Số nghiệm của phương trình  là
A. 0.	B. 3.	C. 1.	D. 2.



Câu 26:	Trong hệ trục tọa độ , cho hai điểm . Tính độ dài véctơ .




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 27:	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Phương trình  có bao nhiêu nghiệm?
[image: ]
A. 6.	B. 8.	C. 2.	D. 7.

Câu 28:	Hệ phương trình 




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 29:	Phương trình  có bao nhiĉu nghiệm?
A. 2.	B. 1.	C. 3.	D. 0.

Câu 30:	Đỉnh của đồ thị của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 31:	Cho parabol  có phương trình . Tìm , biết  đi quia điểm  và có đỉnh .




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 32:	Phương trình  có hai nghiệm . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 33:	Cho hai tập hợp  và . Tìm tất cả các giá trị của  để  




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 34:	Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẳn?


A. .		B. .


C. .		D. .



Câu 35:	Tìm  đề hàm số  có tập xác định là .




A. .	B. .	C. .	D. .
Phần II: Tự luận



Bài 1: Cho hai tập hợp . Tìm , 




Bài 2: Xác định parabol  biết đỉnh của  có hoành độ bằng 2 và  đi qua điểm .

Bài 3: Giải phương trình: .


Bài 4: Cho bốn điểm . Chứng minh rằng: .





Bài 5: Trong mặt phẳng , cho ba điểm . Tìm tọa độ của điểm  trên trục  sao cho  nhỏ nhất.
BẢNG ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	A
	B
	B
	C
	A
	B
	C
	B
	D
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	D
	A
	D

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	A
	C
	D
	C
	C
	A
	C
	A
	A
	D
	B
	A
	A
	D
	D
	C
	A
	


ĐỀ 15-15
Phần I: Trắc nghiệm


Câu 1:	Cho phương trình  (1). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để phương trình (1) vô nghiệm?
A. 7.	B. 6.	C. 4.	D. 5.

Câu 2:	Cho hàm số  có đồ thị là parabol trong hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?
[image: ]


A. .		B. .


C. .		D. .



Câu 3:	Cho 2 véctor  và . Tìm  đề hai véctơ cùng phương.




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 4:	Cho hai véc to  và . Đẳng thức nào sau đây sai?


A. .	B. .


C. .		D. .



Câu 5:	Cho mệnh đề  "  ". Mệnh đề phủ định của  là:


A. .	B. .


C. .	D. Không tồn tại .

Câu 6:	Số nghiệm của phương trình  là.

A. 4.	B. 1.	C. .	D. 2.


Câu 7:	Số các tập hợp con có 3 phần tử có chứa  của tập hợp  là:

A. 7.	B. 5.	C. .	D. 6.


Câu 8:	Tập xác định  của hàm số  là


A. .		B. .


C. .		D. .

Câu 9:	Hình vẽ nào sau đây (phần không bị gạch) minh họa cho tập hợp ?
A. [image: ]	B. [image: ]
C. [image: ]	D. [image: ]





Câu 10:	Cho  có trọng tâm . I là trung điểm của . Tập hợp điểm  sao cho:  là:


A. đường thẳng .		B. đường tròn ngoại tiếp .


C. đường trung trực của đoạn .	D. đường trung trực của đoạn .







Câu 11:	Cho . Trên  lấy điểm  sao cho . Khi đó phân tích  theo các véctơ  và .


A. .		B. .


C. .		D. .


Câu 12:	Phương trình  có tập nghiệm  khi và chỉ khi:




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 13:	Xác định tọa độ của véctơ  biết .




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 14:	Đường thẳng đi qua điểm  và vuông góc với đường thẳng  có phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 15:	Cho 6 điểm  phân biệt. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai?


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 16:	Số nghiệm của phương trình  là
A. 3.	B. 1.	C. 0.	D. 2.

Câu 17:	Cho góc . Khẳng định nào sau đây đúng?



A.  và  cùng dấu.	B. Tích  mang dấu dương.



C. Tích  mang dấu dương.	D.  và  cùng dấu dương.



Câu 18:	Cho tam giác  đều cạnh bằng . Tính tích vô hướng .


A. .		B. .


C. .		D. .



Câu 19:	Cho  đều cạnh . Độ dài véctơ tổng:  là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 20:	Trong hệ tọa độ , cho 3 điểm . Tìm tọa độ điểm  để  là hình bình hành.




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 21:	Cho tam giác đều cạnh . Khi đó  bẳng



A. .	B. .	C. 0.	D. .

Câu 22:	Số nghiệm của phương trình  là
A. 2.	B. 3.	C. 0.	D. 4.


Câu 23:	Cho . Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng  là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 24:	Cho hai tập hợp . Xác định tập hợp ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 25:	Số nghiệm của phương trình  là
A. 3.	B. 2.	C. 0.	D. 1.



Câu 26:	Gọi  là nghiệm của phương trình . Khi đó  bằng


A. 4.	B. .	C. .	D. 6.

Câu 27:	Nghiệm của hệ 




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 28:	Khoảng đồng biến của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 29:	Cho . Tích vô hướng của 2 véctơ  là:
A. 2.	B. 1.	C. 3.	D. 4.


Câu 30:	Cho các vectơ . Khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 31:	Biết hàm số  đạt giá trị lớn nhất bằng 1 tại  và đồ thị của nó đi qua điểm . Khi đó,  bằng


A. 6.	B. 3.	C. .	D. .


Câu 32:	Xác định hàm số  biết đồ thị của nó đi qua hai điểm .




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 33:	Cho . Tọa độ điểm  để tứ giác  là hình bình hành là:




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 34:	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm của phương trình  là
[image: ]
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.


Câu 35:	Cho hai tập hợp . Xác định tập hợp ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Phần II: Tự luận


Bài 1: Cho parabol  và đường thẳng .


a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số  khi .



b. Tìm tất cả các giả trị thực của  để  cắt  tại hai điểm phân biệt có hoành độ âm.

Bài 2: Giải phương trình 



Bài 3: Trong mặt phẳng , cho tam giác  có .



a. Tìm tọa độ trọng tâm  và trực tâm  của tam giác .


b. Tìm tọa độ điểm  thuộc trục hoành sao cho  đạt giá trị nhỏ nhất.
BẢNG ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	A
	B
	C
	D
	C
	D
	B
	B
	D
	C
	A
	B
	A
	D
	D
	C
	A
	D

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	A
	A
	D
	C
	B
	D
	B
	A
	D
	A
	B
	B
	B
	B
	B
	A
	D
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